
Ôn tập tiếng anh 

Câu 1 : 

Điền  vào CV: 

Cấu trúc: 

Gender(Giới tính): male(nam), female(nữ) 

Date of birth(Ngày sinh:) 

Address(Địa chỉ): Road No.17, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc city 

E-mail 

Home telephone(Điện thoại nhà): 

Mobile(Điện thoại di động): 

Education(Giáo dục): 2010-2014: Ph.D. in Chemistry at the University of Adelaide 

2006-2008: MSc in Chemistry  Engineering , Quy Nhon University( 

2010-2014:Bằng tiến sĩ. ngành Hóa học tại Đại học Adelaide 

2006-2008: Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học, Đại học Quy Nhon) 

 

Work experience(Kinh nghiệm làm việc): Current  position: Lecturer at Industrial 

University of Ho Chi Minh City, teaching Chemistry majors and supervising 

graduate students.( Chức vụ hiện tại: Giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Thành 

phố Hồ Chí Minh, giảng dạy chuyên ngành Hóa học và hướng dẫn nghiên cứu sinh.) 

2003-2010: Lecturer at Binh Dinh College, teaching Chemistry majors.( Giảng viên 

Trường Cao đẳng Bình Định, giảng dạy chuyên ngành Hóa học.) 

 

Skills(Kỹ năng): Languages: English and Chinese 

Computing : Word, Excel, PowerPoint 

 



Award(phần thưởng): Dean’s Commendations for Doctoral Thesis Excellence 

Doctor Andrew Hughes, Dept. of Chemistry, La Trobe University, Australia 

Reference(Thẩm quyền giải quyết): Doctor Andrew Hughes, Dept. of Chemistry, La 

Trobe University, Australia 

Câu 2: viết email. 

Lưu ý :- viết thẳng hàng 

-viết hoa đầu câu hoặc sau dấu chấm. 

- khi chuyển đoạn thì viết xa ra 

- xác định đúng chủ đề cần nói : mẹo chủ đề thường đứng sau (interested in) 

Cấu trúc: 

Dear Sir or Madam, 

I am writing to request more information about the (Chủ đề cần nói) on your 

website.In particular, could you provide me with more details of (Chủ đề cần nói )? 

Currently, I do not know exactly (Câu hỏi 1) . (phát triển ý câu 1:kiểu khai thác ý 

đó ra) . I would be grateful if you could inform me as soon as possible. 

My second question is about (Câu hỏi 2) . (phát triển ý câu 2:kiểu khai thác ý 2 

ra) .  I would like to receive more details about this. 

Finally,I cannot get the information about (Câu hỏi 3) . ( phát triển ý câu 3 :khai 

thác ý 3 ra) .  I hope to receive the up to date information. 

Thank you in advance for providing this information. 

I look forward to hearing from you. 

Best regards, 

Tên bạn 

1 số câu phát triển ý : nếu về giá cả hay tiền bạc : This is a large amount of money 

that I need to prepare. 

I hope it affordable 



Về muốn rất cần nó để chuẩn bị: I want to know better so I can best prepare 

I need(tôi cần) 

(Cấu trúc : 

 Thưa ông hoặc bà, 

Tôi viết thư này để yêu cầu thêm thông tin về (Chủ đề cần nói) trên trang web của 

bạn. Cụ thể, bạn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về (Chủ đề cần nói ) được 

không? 

Hiện tại thì tôi chưa biết chính xác (Câu hỏi 1). (phát triển ý câu 1:kiểu khai thác ý 

đó ra) . Tôi sẽ biết ơn nếu bạn có thể thông báo cho tôi càng sớm càng tốt. 

Câu hỏi thứ hai của tôi là về (Câu hỏi 2) . (phát triển ý câu 2:kiểu khai thác ý 2 ra) . 

Tôi muốn nhận thêm thông tin chi tiết về điều này. 

Cuối cùng, tôi không thể lấy được thông tin về (Câu hỏi 3) . ( phát triển ý câu 3 :khai 

thác ý 3 ra) . Tôi hy vọng nhận được thông tin cập nhật. 

Cảm ơn bạn trước vì đã cung cấp thông tin này. 

Tôi mong muốn được nghe từ bạn. 

Trân trọng, 

Tên bạn 

Câu 3: REVIEW 

1 số từ có thể thêm vào đầu câu 

Firstly: Trước hết 

For example : Ví dụ 

In addition : Ngoài ra 

In other words : Nói cách khác 

On the other hand : Mặt khác 

However : Tuy nhiên 



As a result : Kết quả là 

 

Cấu trúc  : 4 đoạn 

Đoạn 1 : giới thiệu 

Đoạn 2 : 2 mặt tốt 

Đoạn 3 :1 mặt xấu 

Đoạn 4:kết luận 

Review về trang wed : 

Facebok : 

One of my favourite website is facebook. which is a popular social networking 

website, I use on a daily basis. Facebook brings interesting experience for users all 

over the world. 

 In my opinion, the good point of the site is useful and easy to use. Firstly, it helps 

me to keep in touch with my friends. Although I cannot meet my friends regularly, I 

still update their life through their personal status. Next, I can go shopping on 

Facebook. There are various shops that you can buy clothes, shoes, food, … 

However, it also has limitations. It is about security issues. This website's user 

information is easily stolen by hackers. 

 

On the whole, this is a good site. It helps us gain more knowledge in life and helps 

us get closer to our families when we are away from home. 

(Một trong những trang web yêu thích của tôi là facebook. là một trang web mạng 

xã hội phổ biến, tôi sử dụng hàng ngày. Facebook mang lại trải nghiệm thú vị cho 

người dùng trên toàn thế giới. 

 Theo tôi, điểm tốt của trang là hữu ích và dễ sử dụng. Thứ nhất, nó giúp tôi giữ liên 

lạc với bạn bè. Dù không thể gặp bạn bè thường xuyên nhưng tôi vẫn cập nhật cuộc 

sống của họ thông qua trạng thái cá nhân. Tiếp theo, tôi có thể đi mua sắm trên 



Facebook. Có nhiều cửa hàng khác nhau để bạn có thể mua quần áo, giày dép, thực 

phẩm,… 

Tuy nhiên, nó cũng có những hạn chế. Đó là về vấn đề bảo mật. Thông tin người 

dùng của trang web này dễ dàng bị tin tặc đánh cắp. 

 

Nhìn chung, đây là một trang web tốt. Nó giúp chúng ta có thêm kiến thức trong cuộc 

sống và giúp chúng ta gần gũi hơn với gia đình khi xa nhà.) 

Sách  : 

One of my favorite books is "Dac Nhan Tam ". It is the book that left the most 

impression on me, created by author Dale Carnegie, 

In my opinion, the good point of the book is that the content of the book is very good 

and meaningful. This book brings me a lot of good knowledge in life, it teaches me 

how to be human, how to deal with people, and teaches me how to properly deal with 

people around me. 

It helps me develop my thinking and learn many valuable lessons from life. Books 

are people's spiritual assets, so each author tries to distill the most necessary and 

important things he has accumulated to write lifelong books. 

However, I don't like the book's color or decoration because it looks simple and 

doesn't attract readers. So, I think if it is improved, it will become more beautiful and 

attractive. 

Overall, this is a good book. It helps us gain more knowledge in life and improve 

relationships in society, 

(Một trong những cuốn sách tôi yêu thích nhất là “ Đắc Nhân Tâm “.nó là cuốn sách 

để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất ,được sáng tác bới tác giả Dale Carnegie, 

Theo tôi, điểm tốt của sách là nội dung của sách rất hay và ý nghĩa. Cuốn sách này 

mang lại cho tôi rất nhiều nhiều kiến thức hay trong cuộc sống, nó dạy tôi cách làm 

người, cách đối nhân xử thế và dạy tôi biết cách cư xử đúng mực với mọi người xung 

quanh. 



Nó giúp tôi phát triển thêm tư duy, học hỏi được nhiều bài học quý báu từ cuộc sống. 

Sách vở đó là tài sản tinh thần của con người, chính vì vậy, mỗi tác giả đều cố gắng 

chắt lọc những cái cần thiết và quan trọng nhất mà mình tích lũy được để viết lên 

những cuốn sách để đời. 

Tuy nhiên, tôi không thích màu sắc sách cũng như cách trang trí vì trông đơn giản, 

không thu hút người đọc. Vì vậy, tôi nghĩ nếu được cải thiện thì nó sẽ trở nên đẹp và 

hấp dẫn hơn. 

Nhìn chung, đây là một quyển sách  tốt. Nó giúp chúng ta có thêm kiến thức trong 

cuộc sống và hoàn thiện các mối quan hệ trong xã hội) 

 


